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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K14KKT

Thời gian :  - 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ55001500101010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Bốn7.46.400800999C14KCD1XuyênTrịnh Thị Thanh1413201111

Bảy phẩy Ba7.37.600900666K14KKT1TâmVõ Thành1322247522

Tám phẩy Bốn8.47.7008.50091010K14KKT1DungTrần Thị Huyền1323156383

Tám phẩy Sáu8.68.0009008.51010K14KKT1HảiLương Thị1323156544

VắngVV007007.5109K14KKT1HuyLê Đăng1323157115

VắngVV00000000K14KKT1OanhPhan Thị Kiều1323158106

Sáu phẩy Ba6.35.5008.500677K14KKT1TìnhPhạm Ngọc1421211107

Bảy phẩy Hai7.25.6008.5009910K14KKT1BaĐặng Thị Như1423115958

VắngVV00600666K14KKT1CảmTrần Quang1423115999

Bảy phẩy Bảy7.76.80070091010K14KKT1ChiNguyễn Thị14231160310

Bảy phẩy Bảy7.76.5009008.5910K14KKT1ĐàoNguyễn Hồng14231161111

Sáu6.05.2006.200679K14KKT1ĐồngNguyễn Minh14231162112

Bảy phẩy Bốn7.46.3007.5008.51010K14KKT1DungLê Thuỳ14231162313

Tám phẩy Sáu8.67.8008.600101010K14KKT1DuyLê Ngọc14231162814

Bảy phẩy Năm7.56.5007008.51010K14KKT1DuyênTrần Thành14231163315

Tám8.07.30070091010K14KKT1HàNguyễn Thị Thu14231164016

Tám8.07.500900898K14KKT1HiềnNguyễn Trần Thu14231165017

Chín phẩy Ba9.38.900100091010K14KKT1HiềnVõ Thị Thanh14231165218

Tám phẩy Bốn8.47.90080091010K14KKT1HoaHuỳnh Thị Thanh14231165919

Bảy phẩy Tám7.87.0006.70091010K14KKT1HồngLê Thị14231166920

Tám8.07.1008.5008.51010K14KKT1HươngLê Thị Lan14231167321

Bảy phẩy Sáu7.66.8006.50091010K14KKT1HuyềnLê Thị Mai14231168322

Bảy phẩy Tám7.86.9009008.599K14KKT1KhánhNguyễn Thị Phương14231168723

Bảy phẩy Ba7.35.7009.5008910K14KKT1LệBùi Thị Mỹ14231169724

Bảy phẩy Bốn7.46.1008.5009910K14KKT1LinhPhan Thùy14231170425

Sáu phẩy Bảy6.75.2008008.599K14KKT1LĩnhNguyễn Thành14231170826

Tám phẩy Bốn8.47.90080091010K14KKT1LyHuỳnh Thị Ly14231171727

Bảy phẩy Sáu7.66.5008.5009810K14KKT1MyTrương Thị Trúc14231172728

VắngVV006.4001099K14KKT1NgọcNguyễn Công14231173929

Tám phẩy Hai8.27.40090081010K14KKT1NhànTrần Thị Thanh14231174930

Chín phẩy Bốn9.49.2009.50091010K14KKT1NhungTrương Thị Hồng14231176031

Tám phẩy Một8.17.5007.5008.51010K14KKT1QuangLê Ngọc14231177332
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Chín phẩy Hai9.29.4008.5009.599K14KKT1TâmHoàng Thị Hồng14231178633

Bảy phẩy Bảy7.76.60080091010K14KKT1TânHồ Đắc14231179034

Tám phẩy Bảy8.78.7008.3008.599K14KKT1ThanhLê Thị Hoài14231179535

Tám8.07.00090081010K14KKT1ThảoHoàng Thị Phương14231180436

Bảy phẩy Hai7.26.1007008.5109K14KKT1ThạoLê Thị14231181437

Tám phẩy Bảy8.78.4009008.5109K14KKT1ThươngLê Thị14231182038

Tám phẩy Tám8.88.2009.5008.51010K14KKT1ThúyHoàng Diệu14231183039

Bảy phẩy Chín7.96.6009009.51010K14KKT1ThủyNguyễn Thị Thu14231183640

Tám phẩy Hai8.27.3009.5008.5910K14KKT1TrangNguyễn Thị Huyền14231185341

Bảy phẩy Bốn7.46.0009008.5910K14KKT1TrangTô Thị Diệu14231185742

Sáu phẩy Năm6.55.0007.500899K14KKT1TuấnPhạm Anh14231186743

Bảy phẩy Chín7.96.7009008.51010K14KKT1TuyềnNguyễn Thị14231187144

Chín phẩy Hai9.28.9009.50091010K14KKT1UyênNguyễn Trần Bảo14231187645

Tám phẩy Hai8.27.9007.700999K14KKT1LyNguyễn Thị Hương14232199246

Tám phẩy Một8.17.8007.300999K14KKT1ThúyTrần Thị14241257247

Tám phẩy Chín8.98.4009.50091010K14KKT2CácNguyễn Triệu Xuân13231561848

Tám phẩy Năm8.57.8009009.5109K14KKT2PhươngPhạm Thị Lan14225154249

Tám8.06.80090091010K14KKT2BaNguyễn Thị14231159650

Tám8.07.8007.800799K14KKT2CamNguyễn Thị14231160051

Tám phẩy Hai8.27.1009.50091010K14KKT2ChiNguyễn Thị Khánh14231160452

Bảy phẩy Sáu7.66.6008009910K14KKT2DễVăn Thị14231161253

Bảy7.05.3008.5009910K14KKT2DiệuPhan Thị14231162054

Sáu phẩy Tám6.86.0006007.5810K14KKT2DuyNguyễn Nhật14231162955

Bảy phẩy Một7.16.5008007.579K14KKT2HươngPhạm Thị Thu14231163756

Bảy phẩy Ba7.36.8008.2007.878K14KKT2HàLê Thị Ngọc14231163857

Tám phẩy Ba8.37.5008.4009.51010K14KKT2HàLê Thị Nguyệt14231163958

Bảy phẩy Hai7.26.900700987K14KKT2HằngNguyễn Thị Thúy14231164659

Năm phẩy Tám5.84.70070067.58K14KKT2HiềnPhạm Minh14231165160

Bảy phẩy Một7.16.7006.80087.58K14KKT2HòaHuỳnh Thị Ngọc14231166061

Bảy phẩy Một7.16.0007.2008910K14KKT2HuệTrương Thị Kim14231167062

Bảy phẩy Bốn7.46.9006.8008.57.510K14KKT2HươngVõ Thị14231168063

Bảy7.06.3006.4007.5810K14KKT2KhiểnLê Thuận14231168864
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Tám phẩy Một8.17.7008.8008.589K14KKT2LanPhạm Thị Hà14231169565

Bảy phẩy Năm7.56.5008009810K14KKT2LêNguyễn Thị Mỹ14231169666

Tám8.07.6008.4008810K14KKT2LiênĐoàn Thị Thùy14231169967

Sáu phẩy Năm6.56.1005.2007.579K14KKT2LinhTrần Mai14231170568

Tám phẩy Ba8.38.4007.6009.579K14KKT2LinhVõ Thị Phương14231170769

Sáu phẩy Tám6.86.4005.8007.589K14KKT2LươngNguyễn Thị14231171470

Tám8.07.5007008.51010K14KKT2MyNguyễn Đức Diễm14231172471

Tám phẩy Sáu8.68.5008009.599K14KKT2NgânLê Thị Hoàng14231173472

Tám phẩy Một8.17.7006.70091010K14KKT2NgọcNguyễn Thị Diệu14231174073

Sáu phẩy Chín6.96.3006.2007.5810K14KKT2NhânVõ Thị14231175174

Bảy phẩy Chín7.97.4008.4007910K14KKT2NinhTrần Nguyễn14231176175

Năm phẩy Ba5.34.6004.800767K14KKT2QuangMai Văn14231177476

Bảy phẩy Tám7.87.1008.2007.5910K14KKT2QuỳnhPhan Như14231177977

Tám phẩy Ba8.37.7008.60089.510K14KKT2SangHoàng Thị14231178278

Bảy7.06.6006.4007.589K14KKT2TânNguyễn Ngọc14231179179

Tám8.07.2007.50091010K14KKT2ThanhNguyễn Hoài14231179680

Bảy7.06.5005.8008810K14KKT2ThảoHoàng Thị Thanh14231180581

Bảy phẩy Ba7.36.3007.2008.5910K14KKT2ThảoPhạmthị14231181182

Bảy phẩy Bảy7.77.3007.4008810K14KKT2ThươngLê Viết14231182183

Bảy phẩy Một7.16.7007.6007.578K14KKT2ThươngTrương Thị Hoài14231182584

Bảy phẩy Ba7.37.10070087.58K14KKT2TrâmCao Thị Phương14231184485

Bảy phẩy Bốn7.46.7008.400988K14KKT2TrâmĐoàn Trần Hoài14231184586

Bảy phẩy Hai7.26.4007008810K14KKT2TrangMai Thị Như14231185187

Tám8.07.5007.3009.5810K14KKT2TrangPhạm Thị Thùy14231185688

Sáu phẩy Bảy6.76.400500978K14KKT2TríPhan Khắc14231185989

Bảy phẩy Năm7.56.9007008.5810K14KKT2TuyềnTrần Thị Minh14231187290

Sáu phẩy Tám6.85.9007.6007.5710K14KKT2VânPhan Thị Thanh14231187891

VắngVV006.600753K14KKT2VũNguyễn Minh14231188592

Bảy phẩy Chín7.97.10070091010K14KKT2VũTrần Minh14231188793

Bảy phẩy Bốn7.46.5007009109K14KKT2QuyênNguyễn Thị Lệ14232203294

Bảy phẩy Hai7.26.4007.5008810K14KKT3NamTạ Quang14225152295

Tám phẩy Tám8.88.400800101010K14KKT3AnhPhạm Thị Phương14231159396
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Năm phẩy Bảy5.75.0005.400678K14KKT3BìnhLê Trọng14231159797

Tám8.07.8007009810K14KKT3ChâuNguyễn Thị Vi14231160198

Tám8.07.5008001098K14KKT3ChiTrần Thị Kim14231160699

Tám phẩy Ba8.37.8008009109K14KKT3DươngLê Thị Khánh142311626100

Bảy phẩy Chín7.97.0007.3009.31010K14KKT3HảiHoàng Văn142311642101

Bảy phẩy Năm7.56.2007.500101010K14KKT3HảiNguyễn Thị142311643102

Tám phẩy Sáu8.67.5009.500101010K14KKT3HòaPhạm Thị142311661103

Tám8.07.1008.50010108K14KKT3HoàngNguyễn Thanh142311667104

Bảy phẩy Bốn7.47.0006008810K14KKT3HươngĐinh Thị Mai142311672105

Bảy phẩy Bảy7.76.4008.20091010K14KKT3HươngNguyễn Thị142311675106

Bảy phẩy Hai7.26.0007.5009910K14KKT3HườngTrần Thị Xuân142311681107

Sáu phẩy Chín6.96.7005.8008.569K14KKT3KhươngHuỳnh Ngọc142311689108

Bảy phẩy Chín7.96.90080091010K14KKT3LiênHoàng Mai142311700109

Tám phẩy Năm8.57.2001000101010K14KKT3LuyLê Thị Hoài142311715110

Bảy phẩy Một7.16.5007.2007.57.59K14KKT3LýTrần Thị Hương142311719111

Bảy phẩy Bảy7.77.0007.2009.5108.5K14KKT3MaiNguyễn Thị Ngọc142311720112

Bảy phẩy Một7.16.7006.200979K14KKT3MyNguyễn Hoàng My142311725113

Sáu phẩy Sáu6.65.5005.500999K14KKT3NgânMai Thị Kim142311735114

Bảy phẩy Hai7.26.6006.400989K14KKT3NguyênNguyễn Thị142311744115

Tám8.06.8008.400101010K14KKT3DungĐoàn Thị Hồng142311753116

Sáu phẩy Chín6.96.3007.6006710K14KKT3OanhNgô Thị Mỹ142311764117

Tám phẩy Hai8.27.2009.4009109K14KKT3PhướcVăn Thị142311769118

Sáu phẩy Sáu6.66.0006.2008.369K14KKT3QuếNguyễn Thị Nguyên142311775119

Bảy phẩy Năm7.56.5007.4008.8910K14KKT3TâmNguyễnn Thị142311788120

Sáu phẩy Một6.15.300800875K14KKT3ThắngNguyễn Huy142311792121

Tám phẩy Hai8.27.3007.600101010K14KKT3ThảoBùi Thị Thu142311802122

Sáu phẩy Sáu6.65.800600979K14KKT3ThảoLê Thị Bích142311806123

Tám phẩy Một8.17.2007.6009.51010K14KKT3ThảoPhan Thị Phương142311812124

Tám phẩy Ba8.37.200900101010K14KKT3ThươngNguyễn Thị142311822125

Sáu phẩy Bốn6.46.2005.6008.367K14KKT3ThươngVõ Thị Hoài142311826126

Tám8.07.2008009109K14KKT3ThùyPhạm Thị Bích142311832127

Bảy phẩy Năm7.56.5008008910K14KKT3TrâmNguyễn Thị Ngọc142311847128
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Tám phẩy Một8.17.2007.500101010K14KKT3TrangĐinh Thị Huyền142311849129

Bảy phẩy Tám7.87.3007001089K14KKT3TrangPhạm Thị Thu142311855130

Bảy phẩy Bảy7.76.9007.4008.5910K14KKT3TrungPhan Thành142311863131

Sáu6.05.5005.8007.568K14KKT3TuyếnNguyễn Thanh142311869132

Bảy phẩy Một7.16.0008008810K14KKT3UyênLê Thị Tú142311874133

Sáu phẩy Tám6.85.4008008.5810K14KKT3ViễnĐỗ Đức142311882134

Sáu phẩy Sáu6.66.4006007.868K14KKT3VũNguyễn Thanh142311886135

Bảy phẩy Hai7.26.4007.500989K14KKT3YếnĐoàn Hoàng142311890136

Bảy phẩy Hai7.26.5006008.5910K14KKT3YếnNguyễn Thị Hồng142311892137

Sáu phẩy Bốn6.46.2005.800768K14KKT3AnhTrương Thị Hoàng142321905138

Bảy phẩy Bảy7.77.0008.400799.5K14KKT3MyLý Thị Kiều142321997139

VắngVV008.8007.878K14KKT3TrungNguyễn Thị Minh142412590140

Bảy phẩy Hai7.26.3006.7008910K14KKT3DungDương Thị Mỹ142522664141

Bảy phẩy Ba7.36.8006.400899K14KKT4BưởiLê Thị Thu142311598142

Bảy phẩy Năm7.57.4006.500898K14KKT4ChiHoàng Linh142311602143

Tám phẩy Năm8.57.9008.50091010K14KKT4ĐạiCao Trọng142311610144

Bảy phẩy Ba7.36.5008.4007.889K14KKT4DiễmTrương Thị Ngọc142311616145

Tám phẩy Một8.17.6006.300101010K14KKT4DungLê Thị Thuỳ142311622146

Bảy phẩy Bốn7.46.6007.6008.889K14KKT4DuyênĐoàn Thị Minh142311630147

Sáu phẩy Chín6.96.3005.5008.5810K14KKT4DuyênNgô Thị Hải142311631148

Bảy phẩy Chín7.97.3007009109K14KKT4HiềnĐoàn Thị Thanh142311649149

Tám8.07.4007.3008.51010K14KKT4HòaTrần Thị142311662150

Bảy7.06.1007.300889K14KKT4HớiHoàng Thị142311668151

Tám8.07.3008.500999K14KKT4HươngNguyễn Thị Ngọc142311677152

Bảy phẩy Năm7.57.0006009.5810K14KKT4HuyềnBùi Thanh142311682153

Tám phẩy Bốn8.48.000900998K14KKT4KhánhNguyễn Nho Đinh142311686154

Bảy7.06.2006008.5810K14KKT4KiênĐào Trọng142311690155

Bảy phẩy Bảy7.77.6006.3008810K14KKT4LinhĐào Ngọc142311702156

Tám phẩy Năm8.58.5007.7009810K14KKT4LoanĐinh Thị Phương142311711157

Bảy phẩy Hai7.26.6007.3008.588K14KKT4LyĐinh Thị Khánh142311716158

Bảy phẩy Bảy7.76.6007.50091010K14KKT4MẫnTrần Thị Ngọc142311721159

Bảy phẩy Năm7.56.8007.3009810K14KKT4MyTrương Thị Thuỷ142311726160
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Bảy phẩy Hai7.26.1008009.589K14KKT4NămDương Thị142311732161

Bảy phẩy Bảy7.76.20010009910K14KKT4NgânNguyễn Thị Kim142311736162

Bảy phẩy Tám7.87.200800989K14KKT4NhungPhạm Thị Thanh142311758163

Tám phẩy Ba8.37.30010009109K14KKT4OanhNguyễn Thị Tố142311765164

Sáu phẩy Sáu6.65.4006008.5910K14KKT4QuânNguyễn Văn142311772165

Bảy phẩy Năm7.56.200900999K14KKT4QuyênHuýnh Thị142311776166

Bảy phẩy Bảy7.76.90070091010K14KKT4TâmBùi Nguyễn Thu142311784167

Bảy phẩy Một7.16.8005.500889K14KKT4ThắngTrần Văn142311793168

Tám phẩy Ba8.37.40090091010K14KKT4ThanhTrương Thị Phương142311799169

Bảy phẩy Bảy7.76.8007.1009.5109K14KKT4ThảoĐỗ Thị Phương142311803170

Tám phẩy Hai8.27.4009009910K14KKT4ThảoMai Thị Phương142311808171

Bảy phẩy Sáu7.66.5009009810K14KKT4ThảoTrần Thị Phương142311813172

Bảy phẩy Bảy7.76.8008.5009810K14KKT4ThưNguyễn Anh142311817173

Tám phẩy Hai8.27.4007.7009.51010K14KKT4ThươngNguyễn Thị Hoài142311823174

Bảy7.05.9007009810K14KKT4ThuỳHồ Thị142311829175

Bảy phẩy Bảy7.77.0007.1009109K14KKT4ThuỷLê Thị142311833176

Sáu phẩy Tám6.86.0006008810K14KKT4ThủyNguyễn Thị142311834177

Bảy phẩy Tám7.86.6008.60091010K14KKT4TìnhNguyễn Đức142311842178

Bảy phẩy Chín7.97.2007.5009910K14KKT4TrâmNguyễn Thị Bích142311846179

Tám8.07.2009009810K14KKT4TrinhVõ Thị142311860180

Bảy phẩy Sáu7.67.2006.6008810K14KKT4TuấnNguyễn Thanh142311866181

Bảy phẩy Chín7.97.9006008910K14KKT4TuyềnNguyễn Công Minh142311870182

Sáu phẩy Tám6.85.5007.7008810K14KKT4UyênNguyễn Thị Như142311875183

Tám8.07.6008008810K14KKT4YếnNguyễn Thị Kim142311893184

Bảy phẩy Chín7.97.5008007.599K14KKT4NhiBùi Thị Ý142322012185

Bảy phẩy Hai7.26.5006.4008.399K14KKT5HuyềnNguyễn Thị Thu142251501186

Tám phẩy Ba8.37.6008009.51010K14KKT5AnhNgô Minh Vân142311590187

Bảy phẩy Tám7.87.40090086.59K14KKT5ÁnhHoàng Thị Ngọc142311594188

Tám phẩy Hai8.27.4007.7009.51010K14KKT5DiệpTrần Thị Ngọc142311618189

Bảy phẩy Năm7.57.1006.6009.598K14KKT5DượcNguyễn Hữu142311625190

Bảy phẩy Tám7.87.2007.500999K14KKT5DươngNguyễn Cảnh142311627191

Tám phẩy Bốn8.47.9008.3009.5109K14KKT5HàVũ Thị142311641192
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Bảy phẩy Tám7.87.1008.8009710K14KKT5HằngLê Thị Thuý142311644193

Bảy phẩy Hai7.25.80080081010K14KKT5HằngNguyễn Thị Diệu142311645194

Bảy phẩy Chín7.97.0008009109K14KKT5HạnhTrần Thị Mỹ142311648195

Bảy phẩy Bốn7.46.6008.500799K14KKT5HoàiHoàng Thị Thu142311663196

Bảy phẩy Một7.16.60070087.59K14KKT5HoàiNguyễn Thị Thu142311664197

Tám phẩy Chín8.98.5008.5009.51010K14KKT5HươngLê Thị Mỹ142311674198

Bảy phẩy Bảy7.77.200800799K14KKT5HuyềnLê Thị Thanh142311684199

Bảy phẩy Tám7.86.9008009910K14KKT5HuyềnPhan Thị Việt142311685200

Sáu phẩy Chín6.95.2007.50091010K14KKT5KiềuNguyễn Thị Thúy142311691201

Bảy phẩy Chín7.97.1007009.51010K14KKT5LanNgô Thị142311694202

Bảy phẩy Hai7.26.5007.2007.58.59K14KKT5LoanBùi Thị Thuý142311709203

Tám8.07.4007.2009910K14KKT5LoanCao Nguyễn Hồng142311710204

Tám phẩy Bốn8.48.0008.3007.51010K14KKT5LoanPhạm Thị Thùy142311713205

Bảy phẩy Một7.16.9006.4007.57.58K14KKT5NaTrịnh Thị Thu142311730206

Bảy phẩy Chín7.97.1008.800989.5K14KKT5NamĐặng Thị Hoài142311731207

Bảy phẩy Một7.15.6009008910K14KKT5NgaPhan Thị Hồng142311733208

Bảy phẩy Chín7.97.5007.3009810K14KKT5NguyênTrần Thị Hạnh142311745209

Bảy phẩy Tám7.87.500800988K14KKT5NhungHà Thị Cẩm142311754210

Tám phẩy Hai8.28.100900798K14KKT5NhungLê Nữ Hồng142311755211

VắngVV00000000K14KKT5NhungNguyễn Hồng142311756212

Bảy phẩy Chín7.97.5007.4009.3710K14KKT5NhungNguyễn Thị Hồng142311757213

Bảy7.06.100800879K14KKT5PhúcNguyễn Hữu142311768214

Bảy phẩy Năm7.57.0007007910K14KKT5QuỳnhPhạm Thị Nhuqw142311778215

Tám phẩy Một8.17.7008009.3710K14KKT5QuỳnhVũ Như142311780216

Bảy phẩy Sáu7.67.1007.4007.5810K14KKT5TâmNguyễn Thị142311787217

Bảy phẩy Bốn7.46.6006.8009810K14KKT5TâmPhạm Thị142311789218

Tám8.07.4007.6009.3910K14KKT5ThanhPhạm Thị Việt142311797219

Bảy phẩy Hai7.26.1008008.599K14KKT5ThànhHồ Phước142311800220

Năm phẩy Tám5.85.6005.2006.576K14KKT5ThànhTrần Tuấn142311801221

Bảy phẩy Năm7.56.10090081010K14KKT5ThảoNguyễn Thị142311810222

Năm phẩy Sáu5.65.1007.200656K14KKT5ThôngVương Đình142311815223

Sáu phẩy Tám6.85.9007008710K14KKT5ThưĐỗ Thị Minh142311816224
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VắngVV009008910K14KKT5ThươngPhan Thị142311824225

Bảy phẩy Năm7.57.0007.2007.58.510K14KKT5ThủyVõ Thị Thanh142311837226

Bảy phẩy Bốn7.47.100600989K14KKT5TiênTrần Thị Thuỷ142311839227

VắngVV008.500777K14KKT5ToạiLê Bá142311843228

Sáu phẩy Sáu6.66.3006.400877K14KKT5TrâmNguyễn Thị Quỳnh142311848229

Sáu phẩy Sáu6.65.9004.8008810K14KKT5TrangNguyễn Thùy142311854230

Bảy phẩy Bốn7.46.8006.4008910K14KKT5TrangTrần Hoàng Mỹ142311858231

Sáu phẩy Hai6.25.7006.4007.577K14KKT5TùngNguyễn Thanh142311868232

Sáu phẩy Bảy6.76.0007.500878K14KKT5ViệtDương Đức142311883233

Sáu phẩy Bốn6.46.7006.800656K14KKT5VũLê Thuận142311884234

Bảy7.06.400800986K14KKT5HuyềnHuỳnh Thị Dịu142321961235

Sáu phẩy Hai6.24.800700889T14KDN3HoaNguyễn Thi142320495236

Năm phẩy Tám5.84.600700778T14KDN4TâmNguyễn Thị142320586237


